
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

■So: 12 /2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín 

*ỉả-eỈHtih sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Căn cứ Luật tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/201Ỉ/NĐ-CP ngày 14 thảng 01 năm 2011 của 
Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết sổ 106/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2017 của 
Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ thảng 9 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy han Dân tộc;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí lựa chọn, cồng nhận 
người có uy tín và chính sách đổi với người có uy tín trong đồng hào dân tộc 
thiểu số.

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín 
và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 
phạm vi cả nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là người 
có uy tín).

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động quản lý và thực hiện 
chính sách đối với người có uy tín.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Người có uy tín được lựa chọn từ thôn, bản, xóm, buôn, làng, phum, 
sóc, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn).

2. Chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín, đảm bảo công khai, 
minh bạch, đúng đối tượng và đúng chế độ.

3. Người có uy tín do địa phương trực tiếp quản lý, phân công, phân cấp 
thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín 
trên địa bàn tỉnh.
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4. Trường họp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chinh sách 
hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ 
cao nhất.

Điều 4. Tiêu chí, đối tượng, điều kiện lựa chọn người có uy tínị

1. Tiêu chí lựa chọn người có uy tín

a) Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc; cư tim 
họp pháp tại Việt Nam;

b) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

c) Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các pho 
thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn 
văn hóa và đoàn kết các dân tộc;

ng trào 
Dẩn sắc

d) Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có 
mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộqg đồng 
dân cư;

đ) Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm Vi 
nhất đinh bằng lời nói, qua việc làm, được người dân ừong cộng đồng túi nhiệm, 
tin tưởng, nghe và làm theo.

2. Đối tượng lựa chọn

Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định của 
pháp luật hiện hành có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho dân tọc, 
đất nước đã nghỉ công tác;

b) Già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ hoặc những người thường được 
đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ cầu cúng cho gia đình, 
dòng họ, bản làng;

c) Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc tpiểu số 
(Phật giáo, Hồi giáo, Tin lành, Công giáo,...);

d) Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, người hành nghề chữa bệnh giỏi 
hoặc người có điều kiện kinh tế thường giúp đỡ và được đồng bào tín nhiệm.

3. Điều kiện bình chọn người có uy tín

a) Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đìhh 
hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người 
có uy tín;
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b) Trường hợp thôn không đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 
Điều này hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình 
thực tế và đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ưy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình 
chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tống số 
thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối vói người có uy tín

1. Cung cấp thông tin

a) Định kỳ hoặc đột xuất người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin 
mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh 
trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang 
thực hiện ở địa phương;

b) Người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và 
Phát triển của ủ y  ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp 
thông tin khác phù hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn;

c) Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 
quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, 
vận động quần chúng;

d) Tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương người có uy tín được 
thăm ạuan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển 
kinh tê - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản săc văn hóa và đoàn kêt 
dân tộc do địa phương xác định, thực hiện.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

Theo phân cấp quản lý thực hiện chính sách, người có uy tín được:

a) Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc 
thiểu số không quá 02 lần/năm; mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần;

b) Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm. 
Mức chi: không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp Trung ương; 
không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 
đồng/người/năm đối với cấp huyện;

c) Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, 
hỏa hoạn). Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan 
Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp 
tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện;
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d) Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đì|ih 
(bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/trường hợp 
đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/trường hợp đối \ớ i 
cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cẩp huyện;

3. Khen thưởng

Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát tri In 
kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết 
dân tộc được biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi điịa, 
khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng.

4. Các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, 
làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
các cấp ở Trung ương và địa phương được đón tiếp, tặng quà lưu niệm. 
Mức chi tặng quà không quá 500.000 đồng/đại biểu; chi đón tiếp thực hiện 
theo quy định hiện hành về chế độ chi tiếp khách trong nước.

Điều 6. Thủ tục công nhận và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

1. Công nhận người có uy tín

Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần, được 
thực hiện trong Quý IV và hoàn thành trước 15 tháng 12 của năm bình chọn 
theo trình tự sau:

a) Trưởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ 
gia đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện b ìih  
chọn người có uy tín quy định tại Điêu 4 Quyêt định này và đê cử người có 
uy tín (theo Mầu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) gửi Trưởng ban 
công tác mặt trận thôn.

Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia 
của đại diện Chi ủy, chính quyên, Ban công tác Mặt trận, các tô chức đoàn thê 
và đại diện hộ dân trong thôn), lập danh sách đề nghị công nhận người có 
uy tín gửi ủ y  ban nhân dân cấp xã (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị và biên bản 
họp liên tịch theo Mau số 02 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này);

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
thôn, ủ y  ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: 
văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mầu số 03 tại Phụ lục 
kèm theo Quyết định này) gửi ủ y  ban nhân dân cấp huyện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
các xã, ủ y  ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ 
gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo Mau số 04 tại Phụ lục kèm theo Quyết định 
này và bản tổng họp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi cơ quan làm công tác dân tộc 
cấp tỉnh;
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d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
các huyện, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng họp, thống nhât với cơ quan 
công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan 
hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có 
uy tín theo Mầu số 04 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và bản tông họp 
hồ sơ đề nghị của các huyện), trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp tỉnh phê duyệt 
danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

2. Bổ sung người có uy tín

a) Hàng năm, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
bổ sung người có uy tín trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp 
huyện đối với các trường họp:

- Để thay thế các trường họp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này.

- Địa bàn chưa có người có uy tín và đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 
Điều 4 Quyết định này.

b) Thủ tục bổ sung người có uy tín thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều này.

3. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

a) Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người có uy tín:

- Người có uy tín chết.

- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, 
tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mầu số 05 tại Phụ lục 
kèm theo Quyết định này).

- Người có uy tín vi phạm pháp luật.

- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 
hiện hành.

- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

b) Trình tự đưa ra khỏi danh sách người có uy tín:

- Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này, Trưởng ban 
công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện 
Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện 
hộ dân trong thôn), lập đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 
gửi ủ ỵ  ban nhân dân cấp xã (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo 
Mầu số 06 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và các giấy tờ có liên quan).
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của thôn, ủ y  ban nhân dân cấp xã kiểm ừa và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản 
đề nghị, biên bản theo Mầu số 07 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và các 
giấy tờ liên quan) gửi ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ c|ủa 
xã, ủ y  ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 
văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan làm công tác 
cấp tỉnh.

lệ
bộ gồin 
của 
dân

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
huyện, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng họp, thống nhất với 
công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng " 
hoàn thiện hô sơ (01 bộ gôm: tờ trình kèm theo danh sách đê nghị đưa 
danh sách người có uy tín và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện), trình 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh sách 
uy tín trên địa bàn tỉnh.

Đỉều 7. Kỉnh phí thực hỉện chính sách

1. Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín do ngân sách 
nhà nước đảm bảo.

2. Ngân sách Trung ương

xã)
tộc

lệ 
cơ qi 
n q 
ra kh 
,tr ì 

người

uan 
liên quan 

ỏi 
ih 
có

a) Bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm của ủ y  ban Dân tộc 
cơ quan Trung ương liên quan để thực hiện các hoạt động theo nhiệm 
được giao quy định tại Điều 8 Quyết định này;

đốối được 
tháng28

tiêu từ
an sinh 
điểm

b) Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khó khăn, chưa tự cân 
ngân sách theo cơ chế quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 
4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục 
ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách 
xã hội giai đoạn 2017-2020 để thực hiện các chính sách quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

3. Ngân sách địa phương

a) Bố trí, cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố 
theo phân cấp quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện các 
chính sách còn lại quy định tại Quyết định này và các hoạt động quản lý, 
triển khai thực hiện chính sách tại địa phương;

b) Căn cứ vào nội dung chính sách quy định tại Quyết định này, các 
địa phương có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín thực hiện nhiệm vụ 
được giao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

và các
vụ

chế 
tổ c

độ
hư
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4. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách 
quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 8. Tổ chửc thưc hiên• •

1. ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phối họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả 
thực hiện Quyết định này;

b) Thực hiện cấp báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín; tổ chức 
tập huấn, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 
quản lý, thực hiện chính sách và vận động người có uy tín ở các địa phương;

c) Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giao lưu, gặp gỡ, hội thảo, tọa đàm, 
trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, 
xuất sắc ở các vùng dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí 
thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này; bố trí kinh phí thực hiện 
chính sách quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định này.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối họp với ủ y  ban Dân tộc 
thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này đối với người có uy tín được 
phân công quản lý.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối họp với ủ y  ban Dân tộc, 
các Bộ, ngành và các địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, 
báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền 
thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín 
với các hình thức đa dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm phối họp với ủ y  ban Dân tộc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các 
địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách quy định tại Quyết định này.

6. Đề nghị ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp theo ngành dọc phối họp thực hiện và 
tham gia giám sát thực hiện chính sách theo quy định.

7. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

a) Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện việc lập danh sách, phân cấp 
quản lý, phân công thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy 
vai trò của người có uy tín ở địa phương;
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b) Giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan Thườn 
giúp ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức 
Quyết định này;

thực

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thường 
kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng đối tượng 
chế độ và kịp thời; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả 
chính sách gửi ủ y  ban Dân tộc để tổng họp báo cáo Thủ tướng Chính 
theo quy định.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Năm 2018, các địa phương tiến hành rà soát danh sách người có 
hiện có, thống nhất xác định đối tượng thụ hưởng, phê duyệt một d 
người có uy tín trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 
này. Các năm tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định

uy tín 
anh sách 

Quyết định 
này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Thủ

2. Quyết định này thay thế các văn bản và các điều, khoản trong các 
liên quan sau: Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm ‘ 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 
thiểu số; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011 /< 
ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; điểm a Khoản 4 
Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ 
Chính phủ phê duyệt Đe án "Tăng cường vai trò của người có uy tí 
vùng dân tộc thiểu số”; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-ƯB~ 
ngày 10 tháng 01 năm 2014 của ủ y  ban Dân tộc và Bộ Tài chính 
chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tíh 
đồng bào dân tộc thiểu số; Mục I (xác định người có uy tín trong dân tộc 
và Khoản 1 Mục n  (lập danh sách người có uy tín) Hương dẫn số 04/HD-BC 
ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện 
số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

g trực 
hiện

xuyên 
, đúr g 
c hiện 

phủ

ảnvăn b 
2011 của 

dân 
tướẾL!

tộc

g
QĐ-TTg

Điều 1

tín
DT

tướng
trong
-BTC 

quy định 
tron 

thiểu 
A(A11 
Chỉ 
phủ

g
số)

)
thị

>_Àvê
trong sự
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ị  ị
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2). NQ m

TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc



Phụ lục
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Biểu mẫu Nội dung

Mầu số 01 Biên bản hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín

Mầu số 02 Biên bản họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người 
có uy tín

Mầu số 03 Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người 
có uy tín của các thôn

Mầu số 04 Tổng họp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín

Mau số 05 Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín

Mau số 06 Biên bản họp liên tịch thôn đề nghị đưa ra khỏi danh sách người 
có uy tín

Mầu số 07 Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
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Mau số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN c ư  THÔN
• • X  Ấ

Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm..... , tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)

Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn {ghì rõ họ, tên, chức danh):...................................
- Đại diện chính quyền {ghi rõ họ, tên, chức danh)....................................
- Đại diện Mặt trận {ghì rõ họ, tên, chức danh):..........................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể {ghi rõ họ, tên, chức danh):....................
- Số hộ gia đình dự họp/tổng số hộ trong th ô n :............................................
- Chủ trì: Ông (bà):...........................................Chức danh: Trưởng thôn.
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):............................................................
Sau khi nghe Trưởng thôn phổ biến về tiêu chí, điều kiện bình chọn 

người có uy tín và nội dung chính sách quy định tại Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã 
thống nhất đề cử người có uy tín của thôn năm ... như sau:

Số
TT

Họ và 
tên

Giói tính/ 
Năm sinh Dân

tộc

Nơi
cư
trú

Trình 
độ văn 

hóa/ 
chuyên 

môn

Ket quả *

Đồng ý Không đồng ý
Lý
dolam Nữ Số người Tỉ lệ

% Số người Tỉ lệ
%

Tổng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Đại diện hộ dân Thư ký Trưởng thôn
(kỷ, ghi rõ họ tên của đại diện (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

03 hộ dân dự họp)

* Ghi chú: M ỗi thôn đề cử  không quá 02 người. Người được đề cử phải đạt trên 50% tổng số 
đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ cao nhất (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).
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Mau số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN 
Binh chọn, đề nghi công nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số

9 9

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại thôn (ghi rõ địa điềm tô chức)

Chúng tôi gồm:

- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):....................................

- Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn):

- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh):....................................

- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự,;
ghi rõ họ, tên, chức danh):............................................................................

- Đại diện hộ gia đình DTTS ừong thôn (ghi rõ họ, tên): (tối thiểu 03 hộ 
gia đình)

- Chủ trì: Ông (bà):.............................Chức danh: Trưởng ban Công tác
Mặt trận thôn.

- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):...........................................................

Sau khi xem xét danh sách đề cử của thôn; căn cứ tiêu chí, điều kiện 
bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 
06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, 
ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị công nhận người có uy 
tín của thôn năm............như sau:
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Số
TT

Họ và 
tên

Giới tính/ 
Năm  sinh Dâ

tộ<
n
>

Nơi
cư
trú

Trình 
độ văn 

hóa/ 
chuyên 

môn

K ết quả *

Đồng ý Không đồng ỷ
Lý
doNam Nữ Số người 

(số phiếu)
Tỉ lệ

%
Số người 
(số phiếu)

r ỉ lệ
%

Tổng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ
(ký, ghì rõ

:rì
họ têh)

Đại diện Mặt trận
(kỷ, ghì rõ họ tên)

Đại diện
(ký, ghi rõ

phi ủỹ
họ tên)

Đại diện các Đoàn thể
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Đai diên• •
(ký, ghi rõ

I A  J  Ahộ da
họ tê 1)

*  Ghi chú:hi chù:
Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định. Người được bình chọn, đề nghị 
là người có uy tín phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ bình chọn 
cao nhất.

gia bỏ 
kín, tổ

Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự với vai trò giám sát, không tham 
phiếu hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu 
kiểm phiểu phải có sự tham gia của đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn.

Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bình chọn/thôn mà có kết quả bình chọh bằng 
nhau thì đưa cả vào danh sách bình chọn gửi UBND xã/phường/thị trấn xem xét, quyết định.
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Mầu số 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA 
Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận 

ngưòi có uy tín năm .....

_ 9 9

Hôm nay, ngày.. ..tháng.. .năm ...., tại ƯBND xã (ghi rõ địa diêm tô chức)

Chúng tôi gồm:

- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

- Đại diện ƯBND xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

- Đại diện Công an xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

7 ^
- Đại diện Uy ban MTTQ xã/phường/thị tran (ghi rõ họ, tên, chức danh):

- Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn (Mỗi đoàn thể cử 
01 người tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Chủ trì: Ông (bà)................................................. Chủ tịch (hoặc Phó CT)
ƯBND xã/phường/thị trấn.

- Thư ký: Ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh)............................................

Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm tra; căn cứ tiêu chí, điều kiện 
bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 
06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, 
ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất:



số
TT Họ và tên

Giói tính/ 
Năm sinh

Nam Nữ

Dân
tộc

Noi 
cư trú

Trình độ 
văn hóa/ 
Chuyên 

môn

Kết quả

Đủ điều kiện

SỐ
phiếu

Tỉ lệ
%

Không 
đủ điều kỉệ

Số
phiếu

Ti
%

lệ do*

Tồng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, đóng dấu, ghi r& họ Ún)

Đại diện chính quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ƯBMTTQ xã
(ký, ghì rõ họ tên)

Đại diện Đảm
(ký, ghi rõ

gủy xã
tên,họ

Đại diện Công an xã
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn
(kỷ, 'ghi rõ họ tênỊ,

* Ghi chú:
- Nêu rõ lý do các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện ứong danh sách bình ch?n, đề 
nghị công nhận người có uy tín của các thôn gửi UBND xã/phường/thị trấn.

- Trường hợp thôn gửi danh sách đề nghị công nhận người có uy tín vượt quá số lượng đượĩ 
chọn (do có kết quà bình chọn ở cuộc họp liên tịch thôn cao bằng nhau) thì các thành viên 
gia dự họp của UBND xem xét, quyết định chọn đủ số lượng người có uy tín được bình cho: 
thôn đó.

hể

bình 
tham 
n của
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Mau số 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH 
Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số 
N ăm ....

số
T
T

H ọ,
tên

N C U
T

N ăm  sinh / 
G ió i tính

D ân
tộc

N ơi
c ư
tr ú

T
rìn

h
 độ văn hóa 

C
huyên m

ôn

T h à n h  p h ần  ngư ời có uy tín

Đ
áng viên

G h i
chú

N a
m

N ữ

G
ià làng

T
rư

ở
n

g
 dòng họ/ 

T
ộc trư

ở
ng

T
rư

ở
n

g
 thôn và 

tư
ơ

ng đư
ơ

ng

C
B

 hư
u

C
hứ

c sắc tôn giáo

T
hầy m

o, thầy 
cúng

N
hân sĩ, 

trí thứ
c

D
oanh nhân, 

ngư
ời sản xuất giỏi

T
hành phần khác

1 2 3 4 5 s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

T ổ n g  c ộ n g

NGƯỜI LẬP BIẺU
(kỷ, ghi rõ họ tên)

TM.UBND....
(kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:
- Cột (2): Ghi NCUT (người có uy tín) theo từng xã trong huyện;
- Cột (6): Ghi cụ thể thôn bản, buôn làng, tổ dân phố và tương đương;
- Các cột từ cột (8) đến cột (16): Ghi cụ thể, đúng thành phần của NCUT;
- Cột (17): Neu NCUT là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì đánh dấu (x) vào cột này. Nếu 
không phải thì ghi số 0 vào cột này.
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Mầu số 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ* Ằ Ằ ẨRút khỏi danh sách người có uy tín trong đong bào dân tộc thiêu so

Kính gửi:
- Ban công tác Mặt trận thôn
- ƯBND xã/phường/thị trấn .

Họ và tên người có uy tín:..............................................................................

Ngày tháng năm sinh:......................................................................................

Dân tộc:............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tạ i : ................................................................. .............. .

Hiện đang là người có uy tín của thôn:.........................................................

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, cho phép tôi được 
rút khỏi danh sách người có uy tín của thôn.........................................................

Lý d o * :..............................................................................................................

, ngày ...... tháng..... năm....
Người làm đơn
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi cu thể lý do tự xin rút khỏi danh sách người có uy tín (ví dụ: do sức khỏe yếu; gia đình 
chuyển đi nơi khác sinh sống...);
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Mau số 06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN 
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số 
N ăm .....

9 9

Hôm nay, ngày........ tháng....... năm ......, tại thôn (ghi rõ địa diêm tô chức)

Chúng tôi gồm:

- Đại diện Chi ủy thôn {ghi rõ họ, tên, chức danh):....................................

- Đại diện chính quyền (ghì rồ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn)

- Đại diện Mặt trận {ghi rỗ họ, tên, chức danh):....................................

- Đại diện các tổ chức đoàn thể {Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự,; 
ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn {ghi rõ họ, tên): tối thiểu 03 hộ 
gia đình.

- Chủ trì: Ông (bà):............. ; ........... Chức danh: Trưởng ban Công tác
Mặt trận thôn.

- Thư ký {ghi rõ họ, tên, chức danh):............................................................

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số, sau khi xem xét, đánh giá các mặt và ý kiến tham gia của đại diện các ban, 
ngành, đoàn thể dự họp đối với:

1. Ông/Bà: ....... năm sinh ... dân tộc .... cư trú t ạ i ................................... ;
các thành viên tham dự họp thống nhất (với ..........số phiếu/tổng số phiếu
..........

2. Các thành viên dự họp thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, 
đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với:
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Ông/Bà:......................

- Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người cỏ uy

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

trìChủ
(ký, ghi rõ họ tên)

tín).

Đại diện chính quyền
(kỷ, ghi rồ họ tên)

Đai diễn Măt trân Đai diễn Chi ủy
(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghì rõ họ tên

Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghì rõ họ tên)

Đại diện hộ dân
(ký, ghi rõ họ tên, 1

Ghi chú: - Trường hợp người có uy tín 
đưa ra khỏi danh sách người

- Trường hợp tự nguyện xin 
theo Quyết định này;

- Đại biểu đại diện hộ gia 
phiểu để giám sát kết quả bỏ

chết: không tổ chức họp liên tịch. Trưởng thôn làm văn bản 
i có uy tín gưi ƯBND cắp xã;
rút khỏi danh sách người có uy tín cần có đom theo Mầu số

đình ữong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào 
phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôr

đề nghị

)4 kèm

' ổ kiểm
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Mau số 07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIẺM TRA
Đe nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số 
N ă m ..........

9 9

Hôm nay, ngày.. ..tháng.. .năm....... , tại UBND xã (ghi rõ địa diêm tô chức)

Chúng tôỉ gồm:

- - Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

- Đại diện ƯBND xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

r

- Đại diện Công an xã/phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):

• 7 r 
- Đại diện Uy ban MTTQ xã/phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):

- Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn (Mỗi đoàn thể cử 
01 người tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Chủ trì: Ông (bà)...............................  Chủ tịch (hoặc Phó CT) ƯBND
xã/phường/thị trấn.

- Thư ký: Ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh)............................................

Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm ứa; căn cứ các quy định tại 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý 
kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống 
nhất đề nghị ƯBND huyện/quận/thị xã xem xét đưa ra khỏi danh sách người 
có uy tín n ăm ...........đối với các trường hợp sau:
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Số
TT

Họ và tên

Giói tính/ 
Năm sinh Dân

tộc
Noi cư 

trú

Trình
độ văn 

hóa/ 
Chuyên 

môn

K ết quả*

Đồng ý Không 
đồng ý L ĩ

*
Nam Nữ . Số

phiếu
Tỉ lệ

%
Số

phiếu
Tỉ lệ

%
dc

1
• ••

Tổng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện Công an xã
(ký, ghi rõ họ tên) .

ĐảnĐại diện UBMTTQ xã Đại diện
(kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ

gủy
họ tên;

xã

* Ghi chủ:
- Thực hiện bỏ phiếu kín, người được đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải có 

ứên 50% tổng số đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành.
Nêu rõ lý do các trường hợp đe nghị đưa ra hoặc không đề nghị đưa ra khỏi danh sách 
người có uy tín.


